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	Mã
	Câu hỏi

	
	Tên đơn vị báo cáo: ________________________________________________
(Điền đầy đủ tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Ví dụ Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện đa khoa tỉnh An Giang…)

	
	Hình thức đơn vị:
|_| 1. Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế
|_| 2. Bệnh viện tuyến tỉnh
|_| 3. Bệnh viện/Trung tâm y tế có chức năng khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện
|_| 4. Y tế Bộ/Ngành
|_| 99. Khác

	
	Thông tin về người điền mẫu phiếu
|_| 1. Họ và tên
|_| 2. Chức vụ, khoa/phòng
|_| 3. Số điện thoại
|_| 4. Email


NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TẠI CƠ SỞ
Từ 1/9/2023 đến nay, cơ sở có xảy tình trạng thiếu thuốc không? 
|_| Không
|_| Có → Trả lời tiếp tục B1.1 đến B3
Nếu có, thuốc thiếu thuộc
Thuốc thiếu có hay không thuộc danh mục thuốc chi trả Bảo hiểm y tế không?
|_| Có
|_| Không
Số lượng hoạt chất thiếu thuộc các nhóm tác dụng dược lý
	
	Nhóm dược lý
	Số lượng hoạt chất thiếu

	I. 
	Thuốc gây mê, tê
	

	II. 
	Thuốc giảm đau và chăm sóc giảm nhẹ
	

	III. 
	Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn
	

	IV. 
	Thuốc giải độc
	

	V. 
	Thuốc chống co giật/động kinh
	

	VI. 
	Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn
	

	VII. 
	Thuốc điều trị đau nửa đầu
	

	VIII. 
	Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
	

	IX. 
	Thuốc chống parkinson
	

	X. 
	Thuốc tác dụng đối với máu
	

	XI. 
	Chế phẩm máu - dung dịch cao phân tử
	

	XII. 
	Thuốc tim mạch
	

	XIII. 
	Thuốc ngoài da
	

	XIV. 
	Thuốc dùng chẩn đoán
	

	XV. 
	Thuốc tẩy trùng và khử trùng
	

	XVI. 
	Thuốc lợi tiểu
	

	XVII. 
	Thuốc đường tiêu hóa
	

	XVIII. 
	Hormon, nội tiết tố, thuốc tránh thụ thai
	

	XIX. 
	Sinh phẩm miễn dịch
	

	XX. 
	Thuốc giãn cơ và tăng trưởng lực cơ
	

	XXI. 
	Thuốc dùng cho mắt, tai, mũi, họng
	

	XXII. 
	Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non
	

	XXIII. 
	Dung dịch thẩm phân màng bụng
	

	XXIV. 
	Thuốc chống rối loạn tâm thần
	

	XXV. 
	Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
	

	XXVI. 
	Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng acid-base
	

	XXVII. 
	Vitamin và các chất vô cơ
	

	XXVIII. 
	Nhóm thuốc chuyên biệt chăm sóc cho trẻ sơ sinh thiếu tháng
	

	XXIX. 
	Thuốc điều trị bệnh gút và các bệnh xương khớp
	


Nguyên nhân thiếu thuốc
|_| Mua sắm, đấu thầu
|_| Thiếu nguồn cung (Không có số đăng ký/nhà cung ứng/ Có nguồn cung nhưng gián đoạn)
|_| Khác
Số lượng thuốc thiếu được cơ sở đánh giá theo phân tích VEN[footnoteRef:1] [1:  Hướng dẫn tại Thông tư số 21/2013/TT-BYT ngày 08/8/2013 của Bộ Y tế quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thuốc và điều trị trong bệnh viện] 

	
	Nhóm dược lý
	Số lượng hoạt chất thiếu

	1. 
	Phân loại V (Vital drugs[footnoteRef:2]) [2:  là thuốc dùng trong các trường hợp cấp cứu hoặc các thuốc quan trọng, nhất thiết phải có để phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện] 

	

	2. 
	Phân loại E (Essential drugs[footnoteRef:3]) [3:  là thuốc dùng trong các trường hợp bệnh ít nghiêm trọng hơn nhưng vẫn là các bệnh lý quan trọng trong mô hình bệnh tật của bệnh viện] 

	

	3. 
	Phân loại N (Non-Essential drugs[footnoteRef:4]) [4:  là thuốc dùng trong các trường hợp bệnh nhẹ, bệnh có thể tự khỏi, có thể bao gồm các thuốc mà hiệu quả điều trị còn chưa được khẳng định rõ ràng hoặc giá thành cao không tương xứng với lợi ích lâm sàng của thuốc] 

	



Danh mục thuốc thiếu (nếu có, biểu mẫu tại Phụ lục kèm theo)
Các giải pháp đã triển khai thực hiện
Kiến nghị, đề xuất
Trân trọng cảm ơn![footnoteRef:5] [5:  Thông tin chi tiết xin liên hệ Cục QLKCB: DS. Đỗ Thị Ngát, SĐT: 0949660753, Email: ngatdt.kcb@moh.gov.vn] 


Phụ lục
Biểu mẫu báo cáo danh mục thuốc thiếu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh[footnoteRef:6]  [6:  Liệt kê tên hoạt chất theo nhóm dược lý tại Danh mục Thuốc thiết yếu (ban hành kèm theo Thông tư số 19/2018/TT-BYT ngày 30/8/2018 của Bộ Y tế)] 

	Mã nhóm
	Tên thuốc
	Đường dùng
	Dạng bào chế
	Hàm lượng, nồng độ
	Nguyên nhân thiếu[footnoteRef:7] [7:  Cung cấp nguyên nhân thiếu thuốc như sau: Không có số đăng ký/nhà cung ứng; Có nguồn cung nhưng gián đoạn; Khó khăn, vướng mắc trong mua sắm; Khác (nêu rõ).] 
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	I. THUỐC GÂY MÊ, TÊ
	
	
	
	

	I.1
	1. Thuốc gây mê và oxygen
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	2. Thuốc gây tê tại chỗ
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	II
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